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PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

-------------------- 

(Đề thi có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Thời gian làm bài: 45 phút 
 

Họ và tên: ............................................................................ Lớp: ............. Mã đề 601 

 

PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm): HS chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau. 

Câu 1. Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào? 

 A. Truyền thống đoàn kết. B. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

 C. Truyền thống yêu nước. D. Truyền thống hiếu học. 

Câu 2. Yêu thương con người sẽ được: 

 A. mọi người xa lánh. B. mọi người coi thường. 

 C. mọi người yêu quý và kính trọng. D. mọi người kính nể và sợ hãi. 

Câu 3. Đâu là truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

 A. Hiếu thảo, hiếu học.    B. Tảo hôn 

 C. Mê tín dị đoan     D. Tổ chức đám cưới tốn kém. 

Câu 4. Hoa mới theo bố mẹ chuyển từ quê lên Hà Nội học. Thời gian đầu chuyển cấp học và môi trường 

mới còn bỡ ngỡ nên Hoa học môn Tiếng Anh chưa tốt. Không nản lòng, Hoa đã lên kế hoạch mỗi ngày 

dành ít nhất 30 phút đề học tiếng Anh. Cuối tuần, bạn ra Hồ Gươm mạnh dạn giao tiếp với người nước 

ngoài. Hoa là người có đức tính gì? 

 A. Siêng năng, kiên trì.               B. Lễ độ.                 C. Tiết kiệm.                 D. Lịch sự. 

Câu 5. Biểu hiện của việc không giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ 

 A. H cố gắng học để kế thừa nghề truyền thống của gia đình. 

 B. B luôn giúp đỡ ba mẹ trong tất cả mọi việc trong gia đình. 
 C. M không chịu học hành, đua đòi nghiện hút, tham gia trộm cướp. 

 D. Q luôn giúp đỡ mọi người và cố gắng học tập tốt. 

Câu 6. Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được? 

 A. mua bán, trao đổi trên thị trường. B. nhà nước ban hành và thực hiện. 

 C. Truyền từ đời này sang đời khác. D. đời sau bảo vệ nguyên trạng. 

Câu 7. Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói đến điều gì? 

 A. Đức tính tiết kiệm. B. Tinh thần đoàn kết.. 

 C. Tinh thần yêu nước. D. Lòng yêu thương con người. 

Câu 8. Cạnh nhà M có một bà cụ neo đơn. M thường sang chơi với cụ mỗi khi rảnh rỗi. Cuối tuần được 
nghỉ, M rủ các bạn hàng xóm sang quét dọn nhà cửa, nhổ cỏ vườn và nói chuyện để cụ đỡ buồn. M có 

biểu hiện thể hiện? 

 A. Khoan dung.                B. Tiết kiệm.            C. Yêu thương con người.             D. Tự tin. 

Câu 9. Hành vi nào là biểu hiện của yêu thương con người? 

 A. Thờ ơ, lảng tránh trước nỗi đau khổ của người khác. 

 B. Không hỏi thăm giúp đỡ khi bạn trong lớp ốm đau. 

 C. Quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch. 

 D. Tăng giá khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. 

Câu 10. Chương trình Cặp lá yêu thương có ý nghĩa như thế nào? 
 A. Là chương trình mua bản quyền từ nước ngoài. 

 B. Là chương trình dạy làm giàu. 

 C. Là thông điệp của lòng yêu thương con người. 

 D. Mang đến nền văn minh cho người dân. 

Câu 11. Câu tục ngữ: “Kính già, già để tuổi cho” nói đến điều gì? 

 A. Đức tính kiêm nhường. B. Tinh thần học hỏi. 

 C. Tinh thần yêu nước. D. Lòng yêu thương con người. 

Câu 12. Một trong những biểu hiện của lòng yêu thương con người là 

 A. hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.      
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 B. hi sinh quyền lợi của mình vì người khác. 

 C. mục đích sau này được người đó trả ơn.      

 D. làm những điều mình thích cho người khác. 

Câu 13. Câu tục ngữ nào sau đây nói về siêng năng, kiên trì? 
 A. Có công mài sắt, có ngày nên kim. B. Thương người như thể thương thân. 

 C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. D. Nhường cơm, sẻ áo. 

Câu 14. Việc làm nào không phải là truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

 A. Trân trọng và luôn gìn giữ nghề truyền thống. 

 B. Luôn giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. 

 C. Hiếu thảo, hiếu học. 

 D. Ham chơi, lười học. 

Câu 15. Trái với siêng năng, kiên trì là? 

 A. Lười biếng, ỷ lại. B. Cẩu thả, hời hợt. 
 C. Chăm chỉ, thẳng thắn. D. Trung thực, thẳng thắn. 

Câu 16. Biểu hiện của sự kiên trì là 

 A. tự giác làm việc. B. miệt mài làm việc. 

 C. thường xuyên làm việc. D. quyết tâm làm đến cùng. 

Câu 17. Câu tục ngữ nào sau đây nói về yêu thương con người? 

 A. Cây ngay không sự chết đứng.  

 B. Có cứng mới đứng đầu gió. 

 C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.  

 D. Thương người như thể thương thân. 
Câu 18. Yêu thương con người là: 

 A. giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp hoạn nạn. 

 B. quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là người gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 C. quan tâm, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn. 

 D. làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. 

Câu 19. Biểu hiện nào thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

 A. Chưa học bài, Hùng đã đi chơi. 

 B. Gặp bài tập khó là Huy không làm. 

 C. Hưng thường xuyên đi đá bóng cùng bạn dù có chưa làm hết bài tập. 

 D. Sáng nào Hương cũng dậy sớm quét nhà. 
Câu 20. Bài hát “ Lá cờ” là sáng tác của Nhạc sĩ nào? 

 A. Đỗ Nhuận B. Phạm Tuyên C. An Thuyên D. Tạ Quang Thắng 

PHẦN II. Tự luận (5 điểm): 

Câu 1: (3 điểm). Thế nào là yêu thương con người? Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình 

thương yêu giúp đỡ mọi người? 

Câu 2: (2 điểm). Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp 

nhưng Tuấn thường xuyên bỏ qua, không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ. 

a.Việc làm của Tuấn trong tình huống trên thể hiện bạn thiếu đức tính gì? Nếu là bạn của Tuấn, em sẽ 

khuyên bạn điều gì? 
b. Bản thân em cần làm gì để rèn luyện đức tính đó? 

 

------ HẾT ------ 


